
 

PHIẾU LỆNH 
Ngày (Date):……………………………………………. 

 Mua (Buy) 

 Bán (Sell) 

Tên chủ tài khoản                ………………………………………… 

(Account holder) 

Tên người được uỷ quyền …………………………………………. 

(Authorized person) 

Số tài khoản (Account No.) 044C…………………………………. 

Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD       ……………………………………. 

(ID/ PP/ Bussiness Registration No.) 

Số CMND/ Hộ chiếu                    ……………………………………. 

(ID/ PP/ No.) 

 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG (For Customer) DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (For TVSI) 

Mã CK 

Symbol 

Số lượng 

Quantity 

Giá (1.000 VND) 

Price 

Số hiệu lệnh 

Order No. 

Thời gian 

Time 

     

     

     

     

     

Kế toán trưởng 

Chief accountant 

 

Khách hàng 

Customer 

Cán bộ môi giới 

Broker 

Trưởng phòng giao dịch Chief 

Broker 

 

 


